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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá bán thanh lý tài sản cố định hư hỏng,  

không sử dụng được của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH 

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài 

sản công, thuê tài sản, khai thác và xử lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, 

vật tiêu hao, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi 

thường xuyên; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương; 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-VP ngày 04/4/2025 của Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-VP ngày 10/6/2025 của Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thanh lý tài sản cố định 

hư hỏng, không sử dụng được của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp định giá máy móc thiết bị thanh lý ngày 11/6/2025 của 

Hội đồng thanh lý tài sản Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

 Theo đề nghị của Hội đồng thanh lý tài sản. 

   QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt giá bán thanh lý tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng 

được, hết giá trị sử dụng của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, như sau: 

1. Giá khởi điểm: 14.450.000 đồng (giá không bao gồm thuế GTGT) 

Bằng chữ: Mười bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn. 

(kèm theo danh mục tài sản cố định và giá thanh lý). 



2 

 

 

 

2. Hình thức bán: Bán chỉ định (Điểm a, Khoản 3, Điều 31  Nghị định 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017). 

Điều 2. Lãnh đạo phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Hội đồng thanh 

lý và các bộ phận có liên quan thực hiện thủ tục bán tài sản tại Điều 1 theo quy 

định của pháp luật, đồng thời nộp tiền bán tài sản vào ngân sách nhà nước, hạch 

toán giảm tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản theo đúng quy định hiện hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lãnh đạo phòng HCTCQT; 
- Lưu :VT, H. 

               CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

            Bùi Văn Ra 



DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỊNH GIÁ THANH LÝ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-VP ngày  13  tháng 6 năm 2025 

của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) 

 

STT Tên tài sản 

Năm 

sử 

dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nguyên giá 

Giá trị còn 

lại 

Tình trạng thiết 

bị 

Đơn giá 

bán thanh 

lý 

Tổng giá 

bán thanh 

lý 

A TÀI SẢN CỐ ĐỊNH     43 662.116.300     
 

  

I Máy móc thiết bị     43 662.116.300     
 

  

1 

Máy vi tính HP 

Prodesk.400.MT.300 W STD G3 

Chassis  

2016 Bộ 5 64.900.000 0  
Hỏng, không thể 

sử dụng được  
350.000 1.750.000 

2 

Máy vi tính HP 280 G2 MT Intel 

core i3-6100, 3.7G, 3M/Chipset 

Intel, H11, Express/Ram, 4GB-

2133/HDD, 500 GB/Card, 

Integrated Intel HĐ, 

Graphics/Keyboard/Mouse/Row 

180w/Monitor, LCD HP, V194, 

18.5, LED - V5E 94AA  

2017 Bộ 4 46.000.000 0 
Hỏng, không thể 

sử dụng được  
300.000 1.200.000 

3 

Máy vi tính xách tay (Laptop) HP 

Probook 440, G4-I3-7100, u.1 x 

4GB, Ram DDR4-2133, 500 GB, 

7400 RPM, SATA, Intel HĐ 

graphics 620, 45 WATT, 14, Led, 

Freedos, 2.0, 3/3 

2017 Cái 3 38.100.000   
Hỏng, không thể 

sử dụng được  
400.000 1.200.000 
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4 

Máy vi tính để bàn loại B hiệu 

Acer Veriton M200MT-CPU Intel 

core i3-7100/chipset Intel H110 

Express/ram 4GB DDR4-

2400/HDD-1TB 7200 rpm/Card 

màn hình Intel HD Grapjics 

630/DVDRW/Keyboard  

2018 Bộ 5 63.030.000 0 
Hỏng, không thể 

sử dụng được  
350.000 1.750.000 

5 

Máy vi tính xách tay (Laptop) loại 

B hiệu Acer TM.P249-G2M-CPU 

Intel core i3-7130u/Chipset 

intergrated With processor/Ram 

4GB-DDR4/HDD 1TB.5400 

rpm/Card màn hình Intel HD 

Graphics 620/DVDRW/Monitor 

FHD 14/Linux/2Y  

2018 Bộ 4 50.820.000 0 
Hỏng, không thể 

sử dụng được  
350.000 1.400.000 

6 
Máy chụp ảnh quay phim hiệu 

Sony. FDR-AX/BCE 35 
2018 Cái 1 45.000.000 0 

Hỏng, không thể 

sử dụng được  
200.000 200.000 

7 Máy ghi âm KTS-ICD-TX 800  2018 Cái 5 24.750.000 0 
Hỏng, không thể 

sử dụng được  
150.000 750.000 

8 

Thiết bị APC SMT 2200 RM 2U, 

2200 VA-LCD 120 v Smart- UPS 

(10.APC PoWer Cord, C13 toC14) 

2018 Cái 1 20.000.000 0 
Hỏng, không thể 

sử dụng được  
100.000 100.000 

9 
Máy photo coppy Ricoh MP  3352 

SP  
2013 Cái 1 172.790.000 0 

Hỏng, không thể 

sử dụng được  
100.000 100.000 

10 Máy tính để bàn Intel Core I3 2017 cái 3 31.465.500 0 
Hỏng, không thể 

sử dụng được 
350.000 350.000 

11 Máy vi tính xách tay Dell 3468 2017 cái 2 25.700.000 0 
Hỏng, không thể 

sử dụng được 
400.000 800.000  
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12 Máy tính để bàn Intel Core I3 2017 cái 4 44.910.800 0 
Hỏng, không thể 

sử dụng được 
350.000 1.400.000 

13 
Máy in HP LaserJet Pro M201 

DW 
2016 Bộ 5 34.650.000 0 

Hỏng, không thể 

sử dụng được 
550.000 2.750.000 

 
TỔNG CỘNG     43 662.116.300 0   

 
 14.450.000 
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